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BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 9 - CLC

                            ĐỀ KIỂM TRA VẬT 1 TIẾT (Tuần 10 - Tiết 19)
MÔN VẬT LÝ 9 – ĐỀ SỐ 3

A. TRẮC NGHIỆM (5điểm)

I. Chọn từ hay cụm từ thích hợp đien vào chổ………cho đảm bảo phù hợp ý nghĩa cuả các câu sau đây ?(2,0 điểm)

Câu 1. Đối với hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm cùng một loại chất liệu, dây nào có tiết diện lớn hơn bao nhiêu lần thì điện trở của nó……………………………………………bấy nhiêu lần

Câu 2. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở ………………………….của vật dẫn gọi là điện trở của vật dẫn. 

Câu 3. Biến trở là dụng cụ điều chỉnh ………………………………………………….trong mạch. 
Câu 4. Trong đoạn mạch mắc song song thì ……………………mạch chính bằng………………………………….. các cường độ dòng điện trong mạch rẽ.

Câu 5. Hai bóng đèn cùng thắp sáng, đèn nào có………………………………………thì đèn đó sáng mạnh hơn 

Câu 6. Theo định luật Jun -Len Xơ thì nhiệt lượng tỏa ra trên một dây dẫn nhất định thì……………………… …………… với bình phương cường độ dòng điện.

Câu 7. Trong đọan mạch mắc song song thì cường độ dòng điện qua các …………………………..tỉ lệ nghịch với các điện trở đó mạch rẽ đó.

Câu 8. Công suất của một đoạn mạch điện bằng tích giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với …………………qua đoạn mạch đó

II. Lựa chọn phương án trả lời theo yeu cầu các câu hỏi sau đây?( 2,5 điểm )
Câu 1- Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu. Biết dây thứ nhất có chiều dài gấp bốn lần dây thứ hai và dây thứ hai có tiết diện gấp bốn lần dây thứ nhất. Thì


A. Điện trở dây thứ nhất gấp 8 lần điện trở dây thứ hai.


B. Điện trở dây thứ nhất gấp 16 lần điện trở dây thứ hai.


C. Điện trở dây thứ hai gấp 8 lần điện trở dây thứ nhất.


D. Điện trở dây thứ hai bằng điện trở dây thứ nhất.

Câu 2- Để có cường độ dòng điện chạy qua một điện trở R=8
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 là 50mA thì phải đặt vào hai đầu điện trở đó một hiệu điện thế là bao nhiêu ?


A.  400N ;
B.  0,4 V ;
C.   40 V;
D.   4 V

Câu 3- Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu bóng đèn thì cường độ dòng điện qua bóng đèn 400mA. Thì điện trở của bóng đèn là 


A. 30 (
B. 48 (.
C. 300 (
D. 3 (
Câu 4- Hệ thức nào sau đây  là hệ thức viết sai ? 


A. Q = UIt.
B. Q = I2R t 
C. Q = U2t/ R.
D. Q = I2t /R .

Câu 5- Kết luận nào sau đây là đúng ?


A.  Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng lên hai lần thì cường độ dòng điện qua bóng đèn tăng lên gấp bốn.


B. Muốn hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện càng lớn.


C. Muốn có dòng điện qua bóng đèn thì phải có hiệu địên thế giữa hai đầu bóng đèn.


D. Cả A, B ,C đều đúng.

Câu 6- Khi đặt một hiệu điện thế 18V vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện qua nó là 6mA . Muốn cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thêm 4mA thì hiệu điện thế phải đặt là 


A. 12V.
B. 30V.
C. 32 V.
D. 24V.

Câu 7- Điều nào sau đây là đúng khi nói về biến trở ?


A. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh hiệu điện thế trong mạch .


B. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh điện trơ trong mạch.


C. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh dòng điện trong mạch theo mọi giá trị.


D. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 8- Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong mạch nối tiếp.


A. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp CĐDĐ qua vật dẫn khác nhau thì có giá trị khác nhau.


B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp CĐDĐ qua vật dẫn càng lớn khi điện trở toàn mạch đó càng lớn. 


C. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp CĐDĐ qua vật dẫn sẽ không phụ thuộc vào điện trở của vật dẫn đó.


D. Cường độ dòng điện ở bất kì vật dẫn nào mắc nối tiếp với nhau cũng bằng nhau.  

Câu 9-  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song ?


A. Hiệu điện thế các mạch rẽ luôn bằng nhau .


B. Tổng hiệu điện thế các mạch rẽ bằng hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch .


C. Tổng các cường độ dòng điện qua mạch rẽ bằng cường độ dòng điện qua mạch chính 


D. Điện trở tương đương luôn nhỏ hơn điện trở thành phần .

Câu 10- Số vôn và số oát ghi trên mổi dụng cụ điện cho biết điều gì? Chọn câu trả lời đúng. 


A. cho ta biết cường độ dòng điện qua dụng cụ lớn hay nhỏ.


B. cho biết dụng cụ điện đó làm việc yếu hay mạnh.


C. cho biết giá trị hiệu điện thế định mức và công suất định mức của dụng cụ.


D. cho biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện làm việc của dụng cụ.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1 : Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1=150m, có tiết diện S1= 0,4 mm2 và có điện trở R1= 40
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. Hỏi một dây khác làm bằng kim loại đó dài l2= 50m, có điện trở R2 = 20
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 thì có tiết diện S2 là bao nhiêu?

Bài 2:
Cho hai điện trở  R1 = 12 ( và R2= 28( được mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 16,8V không đổi. Tính:

a) Cường độ dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính. (1,5đ)

b) Công suất tiêu thụ của cả mạch điện.(0,5 đ)

c) Nếu mắc thêm một đèn có ghi ( 9V- 27W ) nối tiếp vào mạch chính với hai điện trở trên thì đèn sáng có bình thường không? Vì sao?(1đ)

ĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM ( 5điểm)

I. ĐIỀN KHUYỂT: Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm
1.nhỏ hơn

      2. dòng điện.                 3. cường độ dòng điện     
4. cường độ dòng điện- tổng 

5. công suất lớn hơn
      6. tỉ lệ thuận                  7 . mạch rẽ

         
8. cường độ dòng điện 

II. LỰA CHỌN:Mỗi câu lựa chọn đúng được 0,25 điểm

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	B
	C


B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1  Gỉa sử dây kim loại thứ nhất có chiều dài bằng chiều dài dây thứ hai l1= l2=50m (l1giảm3 lần) (0,25đ)

Để điện trở khôngđổi R1=40
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 thì tiết diện S1 phải là: S1= 
[image: image5.wmf]0,4

3

 mm2  (0,5đ)

Ta có: Hai dây dẫn cùng chiều dài, cùng làm từ một loại vật liệu thì: 


[image: image6.wmf]121

21

212

RSS

SR

RSR

=Þ=´



EMBED Unknown[image: image7.wmf]»

0,3mm2    (0,5đ)
Bài 2

a. Cường độ dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính .
(1,75đ)

+ Cường độ dòng điện qua các điện trở R1

I1= U/ R1 = 1,4 A





( 0,25 đ – 0,25 đ)

+ Cường độ dòng điện qua các điện trở R2

I2 = U/ R2 = 0,6 A





( 0,25 đ – 0,25 đ)

+ Cường độ dòng điện qua mạch chính
I = I1 +  I2 = 2 A





( 0,5 đ – 0,25 đ)

b. Công suất tiêu thụ của cả mạch điện.

P = UI = 33,6 W





( 0,5 đ – 0,25 đ)

c. Đèn sáng có bình thường không? Vì sao ?



(1,25 đ)



+ Điện trở bóng đèn:
Rđ = (Uđm )2/ Pđm = 3 (  

(0,25đ)



+ Điện trở toàn mạch:
R = Rđ+ ( R1.R2)/ ( R1+R2) = 11,4 (  (0,25đ)



+ Cường độ dòng điện qua mạch hay qua đèn: Iđ = I = U / R ( 1,47A
(0,25đ)



+ Cường độ dòng điện định mức của đèn: Iđm = Pđm / Uđm  = 3A.

(0,25đ)

Vì  cường độ dòng điện qua đèn (Iđ  ( 1,47A)  nhỏ hơn cường độ dòng điện định mức  của đèn  (Iđm = 3A) nên đèn sáng  không bình thường và sáng yếu hơn bình thường. 

(0,25đ)

